VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ

Câu 1: Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau dây?

A. Á-Âu và Bắc Bǎng Duong. 



B. Á-Âu và Ðai Tây Dương.
C. Á-Âu và Ân Độ Dương.



D. Á-Âu và Thái Bình Dương.
Câu 2: Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biến năm 1982, Nhà nước ta có chủ quyền gì à vùng đặc quyền kình tế?

A. Hoàn toàn về kinh tế. 



B. Môt phần về kinh tê.

C. Không có chủ quyền gì.



D. Hoàn toàn về chính trị.

Câu 3: Tính chất nhiệt đới cùa khí hâu nước ta được quy định bởi

A.vi trí trong vùng nôi chí tuyên.


B. địa hình nước ta thấp dần ra biên.

C. hoat đọng cua gió phơn Tây Nam.


D. đia hình nuớc ta nhiều đồi núi.

Câu 4: Cơ sở nào sau đây dùng để xác định đường biên giới quốc gia trên biên của nước ta?

A. Bên ngoài cùa lãnh hài.



C. Hê thống các bãi triều.

B. Phía trong đường cơ sở.



D. Hệ thống đảo ven bờ.

Câu 5: Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biên thuôc phần lục địa kéo dài, mở rông ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có đô sâu khoàng 200m hoǎc hơn nữa là

A. thềm lục địa.




C. lãnh hài.

B. tiêp giáp lãnh hài.




D. đặc quyền kinh tế giáp lãnh hải.

Câu 6: Phía Tây nuớc ta tiêp giáp với những quốc gia nào sau đây?

A. Lào và Thái Lan.




C. Lào và Campuchia.

B. Campuchia và Trung Quốc.



D. Lào và Trung Quốc.

Câu 7: Vùng nước nằm trong đường cơ sở được goi là vùng

A. lãnh hải.


B. nôi thủy.

C. đặc quyền kinh tế.
 D. tiêp giáp lãnh hải.

Câu 8: Huyện đảo nằm cách xa đất liền nhất của nuớc ta là

A. Hoàng Sa.


B. Phú Quốc.

C. Phú Quý.

D. Trường Sa.

Câu 9: Tỉnh nào sau đây cua nước ta có hai huyện đảo?

A. Quảng Trị.


B. Quảng Ninh.
C. Quảng Ngãi.
D. Bình Thuận.

Câu 10:  Vùng đất Viêt Nam gồm toàn bô phân đất liền và các 

A. hải đảo.


B. đảo ven bờ.

C. đảo xa bờ.

D. quần đảo.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí dia lí của nuớc ta?

A. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương.


C. Tiêp giáp với Biên Đông.

B. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.


D. Trong vùng nhiều thiên tai.

Câu 12: Ðường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở

A. khu vực miền núi.
C. khu vực cao nguyên.
B. khu vực đồng bằng.

D. khu vực trung du.

Câu 13: Đường biên giới trên biển và trên đất liền cùa nuớc ta dài gặp khó khǎn lớn nhất về

A. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. thiếu nguồn lao động. B. bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
D. phát triển nền văn hóa.
Câu 14: Ý nghĩa kinh tế cùa vị trí địa lí nước ta là

A. tự nhiên phân hóa đa dạng giữa Bắc - Nam, Đông – Tây. B. nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng giàu có.

C. thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.D. thuận lợi để xây dụng nền văn hóa tương đồng với khu vực.
Câu 15: Sự đa dạng về bản sắc dân tôc của nứớc ta là do vị trí

A. có sự gǎp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa. B. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.
C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn.D. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn.

Câu 16: Sự phân hóa đa dang của tự nhiên và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta chủ yếu do

A. khí hâu và sông ngòi. C. khoáng sản và biển. B. vị trí địa lí và hình thể.
D. gió mùa và dòng biển.

Câu 17: Trong các vùng biển sau đây, vùng nào có diện tích lớn nhất?

A. Nôi thủy.
C. Tiêp giáp lãnh hài.
B. Lãnh hải.



D. Ðǎc quyền kinh tế.

Câu 18: Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vât nuớc ta?

A. Sự phong phú, da dang của các nhóm đất và sông ngòi.


B. Khí hậu nhiêt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa đa dạng.

C. Địa hình đồi núi chiếm uu thế, có sự phân hóa phức tạp.

D. Vi trí trên đường di cư và di lưu của nhiều loài thực vật.

Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa vị trí địa lí nuớc ta?

A. Tạo điều kiện chung sống hòa bình với các nước Ðông Nam Á.

B. Quy đinh đặc điểm cơ bản của thiên nhiên là nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. Tạo điều kiện để xây dụng nền văn hóa thống nhất trong khu vực.
D. Tạo điều kiện cho phát triên giao thông đường biển quốc tế.

Câu 20: Vị trí địa lí nước ta không tạo thuân lợi cho hoạt động nào sau đây?

A. Mở rông hợp tác đầu tư với các nước.

C. Phòng chống thiên tai.

B. Phát triên nền nông nghiệp nhiệt đới.

D. Phát triển kinh tế biển.

Câu 21: Ý nghĩa chiến lược cuả các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là

A. cǎn cứ dể tiến ra khai thác nguồn lợi biển.

B. cơ sở để khẳng định chủ quyền vùng biển.

C. tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền.

D. làm điểm tựa để bảo vệ an ninh quốc phòng.

Câu 22: Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong nǎm.

C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.

D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa it.

Câu 23:  Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có

A. tổng bức xạ trong nǎm lớn.



C. khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt.

B. hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh.


D. nền nhiệt độ cả nước cao.

Câu 24: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

A. sông ngòi dày đặc.




C. nhiều khoáng sàn.

B. địa hình đa dang.




D. tổng bức xạ lớn.

Câu 25: Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú là do vi trí địa lí

A. giáp vùng biển rông lớn, giàu tài nguyên.

C. nằm trên đường di lưu và di cư sinh vật.

B. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn.

D. có hoat động của gió mùa và Tín phong.

Câu 26: Vi trí địa lí củaa nuớc ta tao điều kiên thuân lợi cho

A. phát triển nông nghiệp nhiệt đới. 


C. phát triển nên kinh tế nhiều thành phần.

B. bảo vệ chủ quyền, anh ninh quốc phòng.

D. phát triển nên nông nghiêp cận nhiêt đới.
Câu 27: Khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ vì

A. nước ta nằm liền kê với 2 vành đai sinh khoáng lớn.

B. ảnh hưởng của biển Ðông và các khôi khí di chuyển qua biển.

C. nuớc ta nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu.

D. thiên nhiên chịu ảnh hưởng rõ rêt của gió Tín phong.

Câu 28: Hình dạng kéo dài và hep ngang cuả lãnh thổ Việt Nam không gây ra han chế nào sau đây?

A. Hoạt động giao thông vận tải.


C. Khoáng sản có trữ luợng không lớn.

B. Bảo vệ an ninh, chủ quyền.



D. Khí hâu thời tiết diễn biến phức tạp.

Câu 29: Vị trí địa lí và hình thể đã tạo nên

A. khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh.

C. tài nguyên khoáng sản phong phú.

B. địa hình có tính phân bậc rõ rệt.


D. sự phân hóa đa dạng của tự nhiên.

Câu 30: Ðất liền nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

A. nhiều sông ngòi nhỏ.



C. nhiều loại thổ nhuỡng.

B. khoáng sản đa dạng.




D. số giờ nắng nhiều.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta?

A. Trong vùng nhiều thiên tai.



C. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.
B. Tiêp giáp với Biển Đông.



D. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương.

Câu 32: Lãnh thổ nuớc ta

A. chỉ chịu ảnh hưởng của gió mùa.


C. nằm trong khu vực Ðông Nam Á.

B. tiếp giáp với nhiều đại dương.


D. có vùng đất rộng hơn vùng biển

Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng về lãnh thổ nuớc ta?

A. Đường biên giới trên đất liền kéo dài.

C. Vùng biển rộng giáp nhiêu quốc gia.

B. Một bô phận nằm ở ngoại chí tuyên.

D. Có nhiều đảo lớn, nhỏ nằm ven bờ.

Câu 34: Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường

A. được xem là ranh giới trên biển của nuớc ta.
B. nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ.
C. tính từ mức nước thủy triều lúc lên cao nhất.
D. khoảng cách 12 hải lí tính từ vùng lãnh hải.

Câu 35: Ðiểm cực Đông trên đất liền nước ta

A. có đô cao lớn nhất cả nước.



C. tiêp giáp với vùng biển.

B. nằm xa nhất về phía bắc.



D. nằm trên quần đảo xa bờ.

Câu 36: Lãnh thổ nước ta

A. có đường bờ biển dài từ Bắc vào Nam.

C. nằm hoàn toàn ở trong vùng xích đạo.

B. có vùng đất gấp nhiều lần vùng biển.

D. chỉ tiếp giáp với các quốc gia trên biển.

Câu 37: Vùng nội thủy của biển nước ta

A. nằm liền kề vùng biển quốc tế.


C. nằm ở phía trong đường cơ sở.

B. kề với vùng tiêp giáp lãnh hải.


D. là phần nằm ngầm ở dưới biển.

Câu 38: Vi trí địa lí nuớc ta

A. trong vùng khí hậu ôn hòa.



C. trong vùng có rất ít thiên tai.

B. ngoai chí tuyên bán cầu Bắc.


D. liền kề vành đai sinh khoáng.

Câu 39: Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú chủ yếu do

A. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn. 
C. vị trí nằm hoàn toàn ở vùng nội chí tuyên.

B. nằm trên đưòng di lưu của các loài sinh vật. 
D. lãnh thổ hẹp ngang theo chiều đông - tây.

Câu 40: Lãnh thổ nuớc ta. 

A. nằm hoàn toàn ở trong khu vực ôn đới.
   
C. chỉ tiếp giáp với những quốc gia trên biển.

B. nằm trong vùng nội chí tuyên bán cầu Bắc.       
D. có vùng đất rộng gấp nhiều lần vùng biển.
Câu 41: Cơ sở nào sau đây dùng để xác định đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta?

A. Bên ngoài của lãnh hải.



C. Hê thống các đảo.

B. Ðường nội thủy.




D. Phía trong đường cơ sở.

Câu 42: Vị trí nước ta giáp vùng biển Đông rộng lớn nên có

A. nhiều tài nguyên khoáng sản.


C. thảm thực vật bốn mùa xanh tốt.

B. nhiều loài sinh vật nhiệt đới.


D. khí hậu có hai mùa rõ rệt.

Câu 43: Vùng trời của nước ta trên biển được xác định bằng

A. ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.

B. ranh giới của nội thủy, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

C. không gian trên mặt biển với diện tích khoảng 1 triêu km2.

D. không gian trên các hải đảo và không gian trên mặt biển.

Câu 44: Nước ta nằm trong vùng nôi chí tuyến nên

A. thiên nhiên phân hóa theo chiêu Ðông - Tây.
B. Tin phong bán Câu Bắc hoạt động quanh nǎm.

C. Lượng mưa phân bố không đều theo độ cao.
D. thiên nhiên phân hóa theo chiêu Bắc -Nam.

Câu 45: Vị trí nuớc ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong nǎm. 

C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

B. có một mùa mưa nhiều và một mùa mưa it.

D. gió mùa Ðông Bắc hoat động ở mùa đông.

Câu 46: Lãnh thổ nuớc ta

A. có biên giới chung với nhiều nuớc.


C. có vùng đất rộng lớn hơn vùng biển
B. nằm hoàn toàn trong vùng xích đạo.


D. có bờ biển dài theo chiều Đông – Tây.
Câu 47: Nước ta nǎm trong khu vuc gió mùa Châu Á nên

A. lượng mưa lớn, độ ẩm cao. 



C. khí hâu có hai mùa rõ rệt.

B. nắng nhiều, tổng bức xạ lớn.


D. nhiệt độ trung bình nǎm cao.

Câu 48: Vi trí nằm ở rìa đông lục địa Á-Âu thông ra Thái Bình Duong rộng lớn đã

làm cho khí hậu nước ta

A. có lượng mưa lớn, cân bằng ẩm luôn dương.
B. có nền nhiệt cao, tǎng dần từ bǎc vào nam.

C. phân mùa sâu sắc, mang tính thất thường.

D.mang tính chất nhiệt đới, nhiều thiên tai.

Câu 49: Nuớc ta nằm trong vùng nội chí tuyên nên

A. có gió mùa hoat đông liên tục.


C. luợng mưa cao đều quanh nǎm.

B. Mặt Trời luôn ở trên thiên đỉnh.


D. thường xuyên có gió Mâu dịch.

Câu 50: Sinh vât cận nhiêt và ôn đới ở phần lãnh thô phía Bắc nước ta đa dạng hơn phần lãnh thổ phía Nam chủ yếu do tác động của

A. vĩ độ đia lí, gió mùa Tây Nam, địa hình.          
C. vi trí đia lí, gió mùa Ðông Bắc, địa hình. 

B. vi trí địa lí, địa hình đồi núi, Tín phong Bắc.   
D. vĩ độ đia lí, gió tây nam và áp thâp nhiệt đới.

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 51: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thi sinh chon đúng hoặc sai.

Cho thông tin sau:


Nước Việt Nam nằm ở rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, ở trung tâm của khu vực Ðông Nam Á. Phia bắc Việt Nam giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với Lào và Campuchia, phía đông và đông nam giáp biển Đông. Việt Nam vừa gắn với lục địa châu Á rông lớn, vừa có một bộ phận trên biển Đông.

a) Viêt Nam vừa tiêp giáp với lục địa vừa tiếp giáp với đại duong. b) Trên luc địa, Viêt Nam tiêp giáp với 4 quốc gia.
c) Biển Ðông thuôc Thái Bình Duong. d) Việt Nam ở phía Tây của Thái Bình Duơng.

Câu 52: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Cho thông tin sau:


Viêt Nam có một bô phận lớn nằm trên biển Ðông, một trong những biển lớn của Thái Bình Dương, là một kho dự trữ nhiệt và ẩm rất dồi dào, có tác động sâu sắc tới thiên nhiên ViệtNam.

a) Phía tây cua Viêt Nam tiêp giáp vói biên Ðông.

b) Chính vì tiếp giáp với biển Đông nên Việt Nam không bị khô hạn như những nơi cùng vĩ độ.

c) Biển Ðông làm tǎng tính lục địa cảa tự nhiên Việt Nam.

d) Hình dạng hẹp ngang tạo điều kiện để ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.

Câu 53: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Cho đọan thông tin:


Việt Nam nằm ở vị trí tiếp giáp nối liền lục địa với đại dương, có quan hệ với vành đai sinh khoáng và núi lửa Thái Bình Dương nên có tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng, đồng thời cũng đã từng xảy ra các hoạt động của núi lửa, động dất.

a) Nằm trên các vành đai sinh khoáng nên nước ta có tài nguyên khoáng sản phong phú.

b) Nước ta có hệ thực vật đa dạng nhờ nằm trên các vành đai sinh khoáng.

c) Khu vực thường xảy ra động đất của nuớc ta là ở Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Nước ta nằm trên vùng địa chất kém ổn định của vỏ Trái Đất.

Câu 54: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Cho đoạn thông tin:


Do nằm ở khu vực biển nhiệt đới tây Thái Bình Dương, một trong những trung tâm phát sinh bão lớn trên thế giới nên hằng năm Việt Nam phải đối phó với một vài tới hàng chục cơn bão.

a) Viêt Nam nam ở phía tây của Thái Bình Dương.b) Hằng nǎm có khoảng 3 - 4 con bão trực tiếp đổ vào nuớc ta.

c) Ở Viêt Nam thường xảy ra sóng thần. d) Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều bão nhất của nước ta là duyên hải miền Trung.

Câu 55: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoǎc sai.

Cho đọan thông tin:


Các nước trong khu vực Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng về lịch sử, vǎn hóa - xã hội và mối giao lưu lâu đời, tao điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với những nước trong khu vực.
a) Các nước Ðông Nam Á có vị trí địa lí gần gũi nhau nên có nhiều nét tương đồng.

b) Trong các quôc gia Ðông Nam Á, Viêt Nam có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc.
c) Việt Nam chung sống hòa bình, hợp tác với các quốc gia Ðông Nam Á.

d) Các quôc gia Đông Nam Á đều ở trong tổ chức Asean.

Câu 56: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Cho đọan thông tin:

Trên bản đồ thế giới rộng lớn, Việt Nam chỉ là một nước nhỏ nằm khiêm tốn ở rìa phiá đông của bán đảo Ðông Dương, thuộc Đông Nam Á lục địa. Diện tích của lãnh thổ này chỉ ở cỡ trung bình...còn kém In-dô-nê-xi-a, Mi-an-ma và Thái Lan, nhung dân số lại tương đối cao...

(Nguồn: Viêt Nam - Lãnh thổ và các vùng Địa lí- Lê Bá Thao - NXB Dân Tri)

a) Việt Nam có diện tích lớn thứ 4 trong khu vực Ðông Nam Á.
b) Viêt Nam thuộc Ðông Nam Á hải đảo.

c) Việt Nam có mật độ dân số cao.


d) Việt Nam nằm ở phía tây của bán đảo Ðông Dương.

Câu 57: Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoǎc sai.

Cho đoạn thông tin:

Như vậy đất nước có chiều dài gấp khoảng 4 lần chiều rộng. Nơi rông nhất chừng 500km nối liền Móng Cái (Quang Ninh) với bắc Ðiên Biên (tỉnh Lai Châu), nơi hẹp nhất - tính ra chưa được 50km là ở khoảng cuối đường 20 trên biên giới Việt Lào với Ðồng Hới (Quảng Bình).

Ở phía ngoài của lãnh thổ đất liền, Việt Nam còn có thêm luc địa và vô sô các đảo và quần đảo lớn nhỏ bao bọc.

(Nguồn: Viêt Nam - Lãnh thổ và các vùng Địa li- Lê Bá Thảo - NXB Dân Trí)

a) Nước ta kéo dài theo chiều đông - tây.
b) Nuớc ta kéo dài theo chiều bắc - nam.

c) Nơi hẹp nhất củaa nuớc ta ở miền Trung.
d) Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo.

Câu 58: Trong môi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chon đúng hoặc sai.

Cho đoạn thông tin:

Vị trí địa lí gần trung tâm Đông Nam Á, nằm trong khu vực có kinh tế phát triền năng động bâc nhât thế giới, án ngữ trên các tuyến hàng hải, hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Á và châu Đại Dương...với nhiều cảng biển, cảng hàng không quốc tê... tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập, giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và trên thế giới, thúc đẩy mở cửa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

(Nguồn: Ðịa li 12, Kết nối tri thức và cuộc sông - Lê Huỳnh (tổng chù biên) - NXB GD VN)

a) Vi trị địa lí gây cản trở cho Viêt Nam trong việc giao lưu với các quôc gia khác.
b) Viêc xây dựng các cảng biển giúp phát huy thế mạnh cảa vị trí địa lí nước ta.
c) Các nuớc đầu tư vào Việt Nam chỉ vì Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.

d) Toàn bộ lợi thế phát triển kinh tế đều được tạo ra nhờ vị trí địa lí.

Câu 59: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoǎc sai.

Cho đoạn thông tin:

Sở hữu thế mạnh "trời cho" về hệ thống đường biển và đường thủy nội địa, song ngành giao thông vẫn chưa thể khai thác để phát triền phương thức vận tài này xứng với tiềm nǎng.

a) Viêt Nam có điều kiện thuận lợi đẻ phát triên giao thông đường biển.

b) Việt Nam nằm trên đường hàng hải quốc tế.

c) Ðường thủy là loai hình đường giao thông chủ yếu ở nuớc ta.

d) Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận lợi cho nuớc ta phát triển cảng nước sâu.

Câu 60: Trong mỗi ý a), b),c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Cho đọan thông tin:

10 ngày cuối tháng 1/2024, nước ta đón 3 đợt không khí lạnh, miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ rét kéo dài đến hết tháng 1, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 8 độ.

a) Không khí lạnh gây ra chủ yếu do vị trí địa lí.

b) Cả nước có nhiệt đô hạ thấp vào mùa đông.

c) Miên Bắc và miền Trung có mùa đông lạnh.

d) Vị trí ảnh hưởng lớn đến khí hậu cận nhiệt đới của nước ta.
D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 61. Phần đất liền của nước ta kéo dài từ vĩ độ 8°34′B đến 23°23′B và kinh độ 102°09′Đ đến 09°28′Đ. Vậy phần lãnh thổ trên đất liền nước ta trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 62. Biết rằng bản đồ có tỉ lệ là 1: 2 000 000 và khoảng cách từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tới Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đo được trên bản đồ là 7,5 cm. Hãy cho biết khoảng cách thực tế từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đến Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).

Câu 63. Khi ở thành phố Luân Đôn (múi giờ số 0) đang là 4 giờ thì cùng lúc đó ở thành phố Hà Nội (múi giờ số 7) là mấy giờ? 

Dựa vào bảng số liệu sau trả lời câu 64, 65:
                                                                                                                                                    Các điểm cực trên đất liền của nước ta

	Điểm cực
	Vĩ độ/Kinh độ

	Điểm cực Bắc
	23°23' B

	Điểm cực Nam
	8°34' B

	Điểm cực Tây
	102°09' Đ

	Điểm cực Đông
	109°28' Đ


Câu 64. Từ Tây sang Đông, phần đất liền nước ta trải rộng khoảng bao nhiêu kinh độ?

Câu 65. Với các điểm cực trên, nước ta nằm chủ yếu trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?

Câu 66. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. Vùng đất của nước ta bao gồm đất liền và các hải đảo có tổng diện tích hơn 331 nghìn km. Vùng biển của nước ta trên Biển Đông rộng lớn với tổng diện tích khoảng 1 triệu km. Vậy diện tích vùng biển của nước ta rộng lớn gấp bao nhiêu lần vùng đất? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
